
STT MSSV Họ và tên CMND trên CSDL CCCD mới

1 22071119 Hoàng Anh Tuấn 034204004661

2 22071096 Nguyễn Thị Hoa 036304004988 027301001797

3 22070956 Vũ Thị Hương Lý 036304014191 036304014191

4 22070342 Trần Xuân Tiến 036203004150

5 19071561 Phạm Chung Anh 037197008915

6 22070402 Phạm Thị Khánh Linh 188020588

7 22073169 Nguyễn Duy Cường 187899799 040204026252

8 21070015 Nguyễn Trần Khánh Linh 187966496

9 21073127 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 187969501

10 22073146 Nguyễn Thuỳ An 184439901

11 22073147 Bùi Thị Khánh Huyền 001304005350

12 22070700 Nguyễn Mai Huyền 272989888

13 22070540 Nguyễn Trần Thúy Ngân 014304000036 014304000036

14 22071079 Nguyễn Phước Hạnh 035204003135

15 22070291 Nguyễn Hữu Banaba 231204000005

16 22071090 Nguyễn Quốc Đại 027204000074

17 21073420 Nguyễn Cẩm Tú 073570292 002303010457

18 22071051 Lê Phan Thảo Anh 010304001829

19 21073021 Nguyễn Thanh Hương 063566781

20 22073155 Ngô Mạnh Hùng 017204003099 017204003099

21 21070110 Phạm Huy Nam 113749151

22 22070733 Nguyễn Tường Mai 022204002106

23 22070637 Đặng Phương Nga 022304005785

24 22070915 Nguyễn Thị Quỳnh 024304006679 034302004223

25 21070523 Nguyễn Thị Ngọc Hân 24303008594 024303008594

26 20070277 Vũ Thị Minh Ngọc 122430109 024302010394

27 19072081 Nguyễn Thị Thùy Dung 122330310 030303006126

28 22073158 Nghiêm Bích Huyền 0122375916 024303006816

29 22070361 Nguyễn Thị Anh 025304007374 025304007374

30 22070955 Vũ Hà Nam 026204008043 026204008043

31 22070377 Đỗ Huyền Trang 025204000250

32 22070683 Phan Trà My 026304002165

33 20070281 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 045296522

34 22070611 Phạm Thành Long 030204010225

35 22070287 Đoàn Đắc Hiếu 031304008925

36 22070380 Nguyễn Hữu Minh 031204004307

37 21073314 Dương Hoàng Nguyên 033203--7436


